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	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUANG TRUNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Thông tin chung về học phần

· Tên học phần: Triết học Mác – Lênin
Tiếng Việt: Triết học Mác – Lênin
Tiếng Anh: Marxist – Leninist Philosophy
· Mã học phần: DC10101
· Số tín chỉ: 03
· Chương trình đào tạo trình độ: Cử nhân
· Ngành học: Quản trị Khách sạn – nhà hàng
· Hình thức đào tạo: Chính quy
· Học phần:

Tự chọn


Bắt buộc

· Các học phần tiên quyết (nếu có): Không
· Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:

· Nghe giảng lý thuyết: 
38 tiết

· Trao đổi, thảo luận: 
  6 tiết               

· Kiểm tra: 

 
  1 tiết
· Tự học:


90 tiết

· Đối tượng học tập:  Sinh viên năm thứ nhất (Học kỳ I)
· Khoa phụ trách học phần: Khoa Khoa học cơ bản
2. Thông tin về giảng viên giảng dạy

	TT
	Họ và tên
	Học hàm, học vị
	Email, điện thoại
	Nội dung giảng dạy

	1
	Lê Thị Vương Hạnh
	Tiến sĩ
	vuonghanhttv@gmail.com
	Toàn bộ nội dung học phần


3. Mục tiêu học phần

3.1. Mục tiêu chung
Về kiến thức: 
- Có kiến thức nền tảng về thế giới quan và phương pháp luận khoa học của triết học Mác – Lênin.
- Hiểu được những nội dung cơ bản của Chủ nghĩa duy vật biện chứng, phép biện chứng duy vật, lý luận nhận thức duy vật biện chứng.
- Hiểu được những quy luật chi phối sự vận động, phát triển của xã hội.
Về kỹ năng: 
- Sinh viên có khả năng vận dụng những tri thức đã học vào việc đánh giá đúng đắn những vấn đề chính trị - xã hội của đất nước. 
- Hình thành kỹ năng tư duy logic, khoa học; phát triển các kỹ năng phân tích, so sánh, tổng hợp, hệ thống hóa các vấn đề khoa học.
Về thái độ:
- Có thái độ học tập tích cực, năng động, sáng tạo.

- Có bản lĩnh chính trị vững vàng, hành động có trách nhiệm đối với bản thân, gia đình và xã hội.
3.2. Mục tiêu cụ thể

	TT
	Mục tiêu cụ thể

	1. Kiến thức

	MTHP1
	Có kiến thức nền tảng về thế giới quan và phương pháp luận khoa học của triết học Mác – Lênin. 

	MTHP2
	Hiểu được các vấn đề cơ bản của triết học và sự hình thánh các trường phái triết học; vai trò của triết học Mác – Lênin trong đời sống xã hội và trong sự nghiệp đổi mới hiện nay ở Việt Nam.

	MTHP3
	Nhận thức và luận giải được bản chất, nguồn gốc, những quy luật chung nhất về sự vận động, phát triển của tự nhiên, xã hội, tư duy. Từ đó rút ra được nguyên tắc phương pháp luận trong nhận thức và trong hoạt động thực tiễn.

	2. Kỹ năng

	MTHP4
	Vận dụng những kiến thức đã học để giải thích và bình luận các hiện tượng mang tính phổ quát diễn ra trong các lĩnh vực tự nhiên, xã hội và tư duy.

	MTHP5
	Vận dụng phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu chuyên ngành vào việc phân tích và giải thích được các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội trong nước và quốc tế.

	MTHP6
	Hình thành kỹ năng tư duy logic, khoa học; phát triển các kỹ năng phân tích, so sánh, tổng hợp, hệ thống hóa các vấn đề khoa học.

	3. Thái độ

	MTHP7
	Có thái độ tích cực trong học tập các môn lý luận chính trị.

	MTHP8
	Nghiêm túc học hỏi và tiếp cận kiến thức mới phục vụ cho cuộc sống.

	MTHP9
	Tự chủ trong công việc, tự học hỏi, tự chịu trách nhiệm về bản thân, hành động có trách nhiệm đối với xã hội.


4. Mô tả vắn tắt nội dung học phần


Nội dung học phần gồm các nội dung cơ bản sau: Khái luận về triết học và triết học Mác-Lênin: trình bày, giải thích những vấn đề chung về triết học và triết học Mác-Lênin; Chủ nghĩa duy vật biện chứng: khái quát những vấn đề chung nhất về nguồn gốc, bản chất và những quy luật vận động, phát triển của thế giới khách quan; Chủ nghĩa duy vật lịch sử: khái quát những vấn đề chung nhất về cơ sở tồn tại, quy luật, động lực cho sự vận động và phát triển của xã hội. 
5. Chuẩn đầu ra học phần (CĐRHP)

	Ký hiệu
	Chuẩn đầu ra học phần

	1. Kiến thức

	CĐRHP1
	Nhận biết được những quan điểm, những quy luật vận động, phát triển chung nhất của tự nhiên, xã hội và tư duy.

	CĐRHP2
	Giải thích được các quan điểm triết học Mác – Lênin về bản chất, nguồn gốc, những quy luật chung nhất về sự vận động, phát triển của tự nhiên, xã hội, tư duy.

	CĐRHP3
	 Biết vận dụng các nguyên lý cơ bản của triết học Mác - Lênin vào nghiên cứu các khoa học cụ thể. Từng bước xác lập thế giới quan, nhân sinh quan và phương pháp luận chung nhất để tiếp cận các khoa học chuyên ngành được đào tạo.

	2. Kỹ năng

	CĐRHP4
	Xây dựng thế giới quan, phương pháp luận khoa học, cách mạng, vận dụng vào hoạt động nhận thức khoa học và thực tiễn cuộc sống.

	CĐRHP5
	Phân tích và vận dụng được các kiến thức của học phần vào các học phần của khoa học xã hội và nhân văn.

	CĐRHP6
	Rèn luyện được kỹ năng thuyết trình, và lý giải được những vấn đề phức tạp của cuộc sống, thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

	3.  Mức độ tự chủ và trách nhiệm

	CĐRHP7
	Có thái độ tích cực trong học tập các môn lý luận chính trị. Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, có trách nhiệm với bản thân, xã hội và đạo đức nghề nghiệp.

	CĐRHP8
	Thể hiện sự trung thực khi làm bài kiểm tra. Thể hiện ý thức, trách nhiệm trong việc cập nhật các thông tin của học phần.

	CĐRHP9
	Có niềm tin vào Đảng, Nhà nước, tin tưởng vào tương lai và biết yêu quê hương, yêu thương con người. Có được bản lĩnh chính trị vững vàng. Có tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm túc các chủ trương, đường lối lãnh đạo của Đảng trong quá trình xây dựng đất nước theo con đường CNXH.


6. Phương pháp tổ chức dạy học
	Phương pháp tổ chức dạy học
	Mục đích
	Đạt được CĐRHP

	I. Phương pháp dạy trực tiếp
	

	1. Thuyết giảng
	Cung cấp kiến thức cơ bản, có hệ thống, có khoa học  cho sinh viên.
	CĐRHP1

	2. Vấn đáp
	Đánh giá khả năng hiểu, xác định và giải quyết vấn đề của sinh viên. 
	CĐRHP2

	II. Phương pháp dạy học tương tác
	

	3. Thảo luận
	Đánh giá các kỹ năng thuyết trình, kỹ năng phản biện, kỹ năng giao tiếp, tương tác, chia sẻ, giữa sinh viên với sinh viên.
	CĐRHP3
CĐRHP4

	4. Học nhóm
	Đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ học tập của nhóm, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp, tương tác, chia sẻ, giữa sinh viên với sinh viên.
	CĐRHP5

	III. Phương pháp tự học
	

	5. Bài tập ở nhà
	Đánh giá khả năng xác định và giải quyết vấn đề, mức độ hoàn thành nhiệm vụ học tập của sinh viên do giảng viên đề ra.
	CĐRHP6
CĐRHP7


7. Nội dung và hình thức tổ chức dạy – học

(Trình bày chi tiết từng nội dung)

	TT
	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy - học
	Tổng

	
	
	Lên lớp
	Thực tế
	Tự học
	

	
	
	Lý thuyết
	Trao đổi, thảo luận
	Khác 
	
	
	

	1
	Chương 1. Khái luận về triết học và triết học Mác-Lênin
	10
	2
	0
	0
	24
	36

	2
	Chương 2. Chủ nghĩa duy vật biện chứng
	15
	2
	0
	0
	34
	51

	3
	Kiểm tra giữa kỳ
	0
	1
	0
	0
	2
	3

	4
	Chương 3. Chủ nghĩa duy vật lịch sử
	13
	2
	0
	0
	30
	45

	Tổng
	38
	7
	0
	0
	90
	135


8. Kế hoạch giảng dạy học chi tiết

	Buổi học
	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Đạt được CĐRHP
	Nhiệm vụ của người học

	1
	Lý thuyết
	Chương 1. Khái luận về triết học và triết học Mác-Lênin (12 tiết).
	CĐRHP1
CĐRHP2
	- Đọc trước tài liệu.
- Nghiên cứu trước về nội dung bài học.

	
	
	1.1. Triết học và vấn đề cơ bản của triết học.
	CĐRHP1
CĐRHP2
	

	
	
	1.1.1. Khái lược về triết học.
	CĐRHP1
	

	
	
	1.1.2. Vấn đề cơ bản của Triết học.
	CĐRHP2
	

	2
	Lý thuyết

	Chương 1. Khái luận về triết học và triết học Mác-Lênin (tt).
	
	- Đọc trước tài liệu.
- Chuẩn bị ý kiến về nội dung thảo luận để tham gia thảo luận tích cực.

	
	
	1.1. Triết học và vấn đề cơ bản của triết học.
1.1.3. Biện chứng và siêu hình.
	CĐRHP1
CĐRHP2
	

	3
	
	Chương 1. Khái luận về triết học và triết học Mác-Lênin (tt).
1.2. Triết học Mác-Lênin và vai trò của triết học Mác-Lênin trong đời sống xã hội.
	
	- Đọc trước tài liệu.
- Nghiên cứu trước về nội dung bài học.
- Chuẩn bị ý kiến về nội dung thảo luận để tham gia thảo luận tích cực.

	
	Lý thuyết
	1.2.1. Sự ra đời và phát triển của triết học Mác-Lênin.
1.2.2. Đối tượng và chức năng của triết học Mác-Lênin.
1.2.3. Vai trò của triết học Mác-Lênin trong đời sống xã hội và trong sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam hiện nay.
	CĐRHP1
CĐRHP2
	

	4
	Lý thuyết, thảo luận
	Chương 2. Chủ nghĩa duy vật biện chứng (17 tiết).
2.1. Vật chất và ý thức.
	
	- Đọc trước tài liệu.
- Nghiên cứu trước về nội dung bài học.
- Chuẩn bị những ý kiến về nội dung thảo luận.

	
	
	2.1.1. Vật chất và các hình thức tồn tại của vật chất.
2.1.2. Nguồn gốc, bản chất và kết cấu của ý thức.
2.1.3. Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức.
	CĐRHP1
CĐRHP2

CĐRHP3
	

	5
	Lý thuyết, thảo luận
	Chương 2. Chủ nghĩa duy vật biện chứng (tt).
2.2. Phép biện chứng duy vật.
2.2.1. Hai nguyên lý của phép biện chứng duy vật.
	CĐRHP1
CĐRHP2

CĐRHP3
	- Đọc trước tài liệu.
- Nghiên cứu trước về nội dung bài học.
- Chuẩn bị ý kiến về nội dung thảo luận.

	6
	Lý thuyết, thảo luận
	Chương 2. Chủ nghĩa duy vật biện chứng (tt).
2.2.2. Nội dung của phép biện chứng duy vật (tt).
	CĐRHP1
CĐRHP2

CĐRHP3
	- Đọc trước tài liệu.
- Nghiên cứu trước về nội dung bài học.
- Chuẩn bị ý kiến về nội dung thảo luận.

	7
	Lý thuyết, thảo luận
	Chương 2. Chủ nghĩa duy vật biện chứng (tt)
	CĐRHP1
CĐRHP2

CĐRHP3
	- Đọc trước tài liệu.
- Nghiên cứu trước về nội dung bài học.
- Chuẩn bị ý kiến về nội dung thảo luận.

	
	
	2.2.2. Nội dung của phép biện chứng duy vật (tt).
2.3. Lý luận nhận thức.

2.3.1. Quan niệm về nhận thức trong lịch sử triết học.
	
	

	8
	Lý thuyết, thảo luận
	Chương 2. Chủ nghĩa duy vật biện chứng (tt)
	CĐRHP1
CĐRHP2

CĐRHP3
	- Đọc trước tài liệu.
- Nghiên cứu trước về nội dung bài học.
- Chuẩn bị giấy bút, những ý kiến về nội dung thảo luận.

	
	
	2.3. Lý luận nhận thức (tt).
2.3.2. Lý luận nhận thức duy vật biện chứng.
	
	

	
	Kiểm tra tự luận/ trắc nghiệm
	Kiểm tra giữa kỳ
Hệ thống hóa kiến thức đã học và kỹ năng áp dụng những kiến thức đã học vào bài làm kiểm tra.
	CĐRHP6
CĐRHP7
	- Nghiêm túc và trung thực khi làm bài kiểm tra.

	9
	Lý thuyết, thảo luận
	Chương 3. Chủ nghĩa duy vật lịch sử (15 tiết)
3.1. Học thuyết hình thái kinh tế - xã hội.
3.1.1. Sản xuất vật chất là cơ sở của sự tồn tại và phát triển của xã hội.
3.1.2. Biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất. 

3.1.3. Biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng của xã hội.
3.1.4. Sự phát triển của các hình thái kinh tế - xã hội là một quá trình lịch sử - tự nhiên.
	CĐRHP1
CĐRHP2

CĐRHP3
	- Đọc trước tài liệu.
- Nghiên cứu trước về nội dung bài học.
- Chuẩn bị những ý kiến về nội dung thảo luận để tham gia thảo luận tích cực.

	10
	Lý thuyết, thảo luận
	Chương 3. Chủ nghĩa duy vật lịch sử 
3.2. Giai cấp và dân tộc.
3.3. Nhà nước và cách mạng xã hội.
	CĐRHP1
CĐRHP2

CĐRHP3
	- Chuẩn bị những ý kiến về nội dung thảo luận để tham gia thảo luận tích cực.

	11
	Lý thuyết, thảo luận
	Chương 3. Chủ nghĩa duy vật lịch sử (tt).
3.3. Nhà nước và cách mạng xã hội (tt).
3.4. Ý thức xã hội.
	CĐRHP1
CĐRHP2

CĐRHP3
	- Đọc trước tài liệu.
- Nghiên cứu trước về nội dung bài học.
- Chuẩn bị nội dung thảo luận để tham gia thảo luận.

	12
	Lý thuyết, thảo luận
	Chương 3. Chủ nghĩa duy vật lịch sử (tt).
3.4. Ý thức xã hội (tt).
3.5. Triết học về con người.
	CĐRHP1
CĐRHP2

CĐRHP3
	- Đọc trước tài liệu.
- Nghiên cứu trước về nội dung bài học.

	
	
	- Hệ thống lại kiến thức môn học.
- Ôn tập và giải đáp thắc mắc của sinh viên.
	
	


9.  Đánh giá kết quả học tập

9.1. Đánh giá điểm quá trình
	Tiêu chí đánh giá
	Mức độ đạt chuẩn quy định
	Nhằm đạt CĐRHP
	Trọng 
số

(%)

	
	Xuất sắc, giỏi
	Khá
	Trung bình
	Yếu
	Kém
	
	

	
	8.0 -10
	7 – 7.9
	5 – 6.9
	4.0 -4.9
	0 – 3.9
	
	

	1. Chuyên cần
	
	10

	Chuyên cần
	Tham dự   85%-100%  các buổi học.
	Tham dự khoảng 70%-84% các buổi học.
	Tham dự khoảng 55%-69% các buổi học.
	Tham dự khoảng 41-54% các buổi học.
	Tham dự khoảng 20%-40% các buổi học.
	CĐRHP5

CĐRHP6
	10

	Thái độ học tập
	- Tích cực phát biểu xây dựng bài.

- Không vi phạm nội quy lớp học.

- Tích cực chuẩn bị bài trước khi đến lớp.
	- Thường xuyên phát biểu xây dựng bài.

-Không vi phạm nội quy lớp học. 

- Có chuẩn bị bài trước khi đến lớp.


	- Chưa tích cực phát biểu xây dựng bài.
- Bị giáo viên nhắc nhở việc thực hiện nội quy lớp học.

- Kết quả chuẩn bị bài mức trung bình.
	- Chỉ tham dự lớp học nhưng không phát biểu. 
- Thường xuyên bị giáo viên nhắc nhở việc thực hiện nội quy lớp học.

- Không chuẩn bị bài.
	- Không hiểu bài và không trả lời được câu hỏi liên quan đến bài học. 
- Thường xuyên vi phạm nội quy lớp học. 

- Không chuẩn bị bài.
	CĐRHP5

CĐRHP6


	

	2. Kiểm tra thường xuyên, bài tập, thảo luận, ...
	
	10

	Thảo luận nhóm
	Tích cực tham gia thảo luận bài học và làm việc theo nhóm.
	Tham gia thảo luận và làm việc theo nhóm tương đối tích cực.
	Tham gia thảo luận và làm việc theo nhóm nhưng hiệu quả chưa cao.
	Có tham gia thảo luận nhưng chưa biết cách làm việc theo nhóm.
	Không tham gia thảo luận, làm việc theo nhóm.
	CĐRHP1

CĐRHP2

CĐRHP3

CĐRHP4
	10

	3. Kiểm tra giữa kỳ
	
	20

	Kiểm tra tự luận
	Trả lời đúng 85-100% đáp án.
	Trả lời đúng 70-84% đáp án.
	Trả lời đúng 55-69% đáp án.
	Trả lời đúng 40-54% đáp án.
	Trả lời đúng dưới 40% đáp án.
	CĐRHP1

CĐRHP2

CĐRHP3

CĐRHP4
	20

	Tổng cộng
	
	40%


9.2. Thi kết thúc học phần

	Tiêu chí đánh giá
	
Mức độ đạt chuẩn quy định
	Nhằm đạt CĐRHP
	Trọng số 

(%)

	
	Xuất sắc, giỏi
	Khá
	Trung bình
	Yếu
	Kém
	
	

	
	8 -10
	7 – 7.9
	5 – 6.9
	4.0 – 4.9
	0 – 3.9
	
	

	Nội dung
	Trả lời đúng 85-100% đáp án.
	Trả lời đúng 70-84% đáp án.
	Trả lời đúng 55-69% đáp án.
	Trả lời đúng 40-54% đáp án.
	Trả lời đúng dưới 40% đáp án.
	CĐRHP1

CĐRHP2


	40

	Vận dụng
	Liên hệ và vận dụng những kiến thức đã học để giải quyết những vấn đề thực tiễn.
	Liên hệ được kiến thức đã học để giải quyết những vấn đề thực tiễn.
	Liên hệ một cách cơ bản những kiến thức đã học để giải quyết những vấn đề thực tiễn.
	Liên hệ chưa đầy đủ những kiến thức đã học để giải quyết những vấn đề thực tiễn.
	Chưa liên hệ được những kiến thức đã học để giải quyết những vấn đề thực tiễn.
	CĐRHP3

CĐRHP4
	10

	Hình thức
	Trình bày có tính khoa học, có tính logic, tính sáng tạo và sạch đẹp.
	Trình bày có tính khoa học, có tính logic và sạch đẹp.
	Trình bày có tính khoa học và sạch đẹp.
	Trình bày không đảm bảo tính khoa học, logic và sạch đẹp.
	Trình bày không khoa học và sạch đẹp.
	CĐRHP5

CĐRHP6
	10

	Tổng cộng
	
	60


Các kết quả đánh giá được tổng hợp theo thang điểm 10 dưới đây:

	Điểm tổng hợp học phần
	=
	Điểm quá trình * 4
	+
	Điểm thi kết thúc học phần * 6

	
	
	10


10. Học liệu

	TT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm xuất bản
	Nhà xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Tài liệu chính
	Tham khảo

	01
	Bộ giáo dục và Đào tạo
	Giáo trình Triết học Mác – Lênin
	2021
	Nxb Chính trị Quốc gia Sự thật
	Nhà sách
	X
	

	02
	Bộ giáo dục và Đào tạo
	Giáo trình Triết học Mác – Lênin
	2008
	Nxb Chính trị Quốc gia Sự thật
	Nhà sách
	
	X

	03
	Đảng Cộng sản Việt Nam
	Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam (bổ sung và phát triển), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI
	2011
	Nxb Chính trị Quốc gia Sự thật
	Nhà sách
	
	X

	04
	Đảng Cộng sản Việt Nam 
	Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII
	2021
	Nxb Chính trị Quốc gia Sự thật
	Nhà sách
	
	X

	05
	Nguyễn Xuân Thắng chỉ đạo biên soạn
	Những điểm mới trong các Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 
	2021
	Nxb Chính trị Quốc gia Sự thật
	Nhà sách
	
	X


11. Các quy định đối với giảng dạy học phần

11.1. Cam kết của giảng viên

- Soạn giảng theo đúng quy định hiện hành của Bộ giáo dục và Đào tạo
11.2. Quy định đối với sinh viên

- Sinh viên phải chuẩn bị đầy đủ phần tự học, phần thảo luận và đọc trước phần lý thuyết trước khi đến lớp.

- Sinh viên phải hiện diện trên lớp đủ số tiết theo quy định của học phần và quy chế đào tạo.

- Sinh viên phải làm đầy đủ các bài kiểm tra, đánh giá thường xuyên, bài thảo luận, bài tập cá nhân, bài tập nhóm, bài tập lớn. 
11.3. Yêu cầu đối với giảng dạy học phần

- Cơ sở vật chất: Phòng học đủ rộng để chia nhóm thảo luận, có đầy đủ các phương tiện: bảng; máy chiếu, máy tính để trình bày bài học, thảo luận; tài liệu học tập đầy đủ ở thư viện.
Bình Định, ngày     tháng      năm 20
	Trưởng khoa (Quản lý CTĐT)
	Trưởng khoa quản lý học phần
	Trưởng bộ môn
	Giảng viên

 biên soạn
TS. Lê Thị Vương Hạnh


